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TÒA ÁN NHÂN DÂN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN BẮC BÌNH                              Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

 TỈNH BÌNH THUẬN 

      

Bản án số: 123/2022/HS-ST 

Ngày: 29/11/2022 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC BÌNH, 

TỈNH BÌNH THUẬN 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Tuấn A.
 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Phạm Thị Bích L v  Ông  r   N     . 

- Thư ký phiên tòa: Ô   Bá Vă  Nhâ  -  hư ký  òa án nhân dân huyện B, 

tỉnh Bình Thuận. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
huyện Bắc Bình tham gia phiên tòa: Ông 

Tằ   ì h  H - Kiểm sát viên. 

Tham gia tại điềm c u trung tâm. 

N    29 thá   11  ăm 2022 tại  iểm   u tru   tâm Hội trườ   xét xử     á  

 hâ   â  hu ệ  B v   iểm   u th  h ph    h  tạm  iữ Cô      hu ệ  B, tỉ h 

Bì h  huậ  xét xử s  th m trự  tu ế ,  ô   kh i v  á  hì h sự s  th m th   ý số 

109/2022 H         28 thá   10  ăm 2022, th    u ết định đư  v  á  r  xét xử 

số 109/2022   XX  -H       04 thá   11  ăm 2022  ủ      á   hâ   â  hu ệ  

B đối v i  ị  á : 

     V    , si h  ăm 1995        i khá : B); tại tỉ h Bì h  huậ . 

N i đă   ký hộ kh u thườ   tr  v   h    hiệ     : Thôn BL, x  PRT, hu ệ  

B, tỉ h Bì h  huậ . 

N hề   hiệp: Lái xe;  rì h độ h   vấ : 4/12. 

Dâ  tộ : Kinh;  i i t  h: Nam;  ô   iá : Không;  uố  tị h: Việt N m; 

Con ông  r    1, si h  ăm 1973 v         N u ễ   hị H, si h  ăm 1977. 

Vợ,    : Chư      

 iề  á , tiề  sự: Không. 

Bị cáo  ị   t      05/10 2022 tr    trườ   hợp tru     hiệ  đ    tạm  i m tại 

Nh  tạm  iữ Cô      hu ệ  B.  
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Bị  á     mặt tại điểm   u th  h ph   Nh  tạm  iữ  ô      hu ệ  B. 

- Bị hại: Ông N u ễ  Cu  1, si h  ăm 1974  C  mặt)  

-   ư i làm chứn : Lê Thanh T2, si h  ăm 1990  V    mặt) 

C    đị   hỉ:  hô  BL1, x   RT, hu ệ  B, tỉ h Bì h  huậ   

 h m  i  tại điềm   u tru   tâm  

-   ư i tham  ia tố tụn  khác tham  ia điểm cầu thành phần: 

+  ại  iệ      á   hâ   â  hu ệ  B: Ông  ặ   Xuâ  N1 -  h m phá . 

+  ại  iệ  Việ  kiểm sát  hâ   â  hu ệ  B: Ông Lư N      -  iểm sát vi    

+  ại  iệ   h  tạm  iữ Cô      hu ệ  B:  ặ    ấ   3 - Cá   ộ, Hồ  h  h 

T4 - Chiế  sỹ v   r    ứ  H1 - Chiế  sỹ.                        

NỘI   NG V   N 

 h    á  t i  iệu    tr    hồ s  v  á  v   iễ   iế  tại phi   t  ,  ội  u   v  

á  đượ  t m t t  hư s u: 

V   kh ả   13 iờ 30 ph t      27 10 2021  r   Vă     tứ     B t), si h 

     15 9 1995,   thô  BL, xã PRT, hu ệ  B, tỉ h Bì h  huậ  đạp x  đạp hiệu 

M rti  m u tr     ủ   r    hị X, si h  ăm 1997,   thô  BL, xã  R , hu ệ  B     

 ô ruột  ủ   ) đế   h  L  Vă          h rể  ủ   )   thô  BL1, xã  R , hu ệ  B để 

xi  tiề   hư     không có nhà nên T đạp x  qu   về  ại  h    r   đườ   đi   ang 

qu   h  kh   ủ  N u ễ  Cu  1, si h  ăm 1974,   thô  BL1, xã  R , hu ệ  B, 

tỉ h Bì h  huậ  thì    hì  thấ   hiế  x  mô tô  iể  số 86B1- 508.03, hiệu H     

W v  A ph   ủ   1  ự          sát  ề đườ   ph   trư    h  kh  v   hì  kh   x  

vẫ        m   tr     kh  , khô        ười trô     i        ả  si h ý đị h  ấ  

trộm  hiế  x  mô tô tr   để  á   ấ  tiề  ti u x i  T  ự   x  đạp    ề đườ       

      h        Lâm   á h  hỗ để x  mô tô  iể  số 86B1-508 03 kh ả   20 m), 

rồi T đi  ộ đế   hỗ  hiế  x  mô tô tr  ,         x  m  kh  , đề má     v  điều 

khiể  x  mô tô tr   đế   h   ủ  L   h  h  2  tứ     NA), si h      1 10 1990,   

thôn BL1, xã PRT, hu ệ  B, tỉ h Bì h  huậ       ạ   ủ   ) để  hờ  2  á   hiế  

x  mô tô tr     hi đế   h   ủ   2 thì T  ự   x  mô tô  iể  số 86B1-508 03 trư   

sâ   h  v  đi v   tr     h  thì  hì  thấ   2 đ      ồi ph   s u  h      T   i v i  

T2 “  h N  á    m  m  hiế  x  mô tô”,  2 đi r  ph   trư    hì  thấ  x  mô tô 

 iể  số 86B1- 508.03 nên T2 hỏi  ại   “x  mô tô       đâu?”, T   i “x   ủ   i để   

 h        Lâm đ ,  m thấ   hì  kh   x        m tr   x       m để x  đạp  ủ   m 

 ại v   ấ   hiế  x  mô tô      hạ  về đâ   hờ   h đi  á    m” v  T2  iết x  mô tô 

này do T trộm   p m      hư   vẫ  đồ   ý  T2 m   ử  r ,   t  hiế  x  mô tô  iể  

số 86B1-508 03 r  ph   s u v               thá   iể  số 86B1-508 03  ủ  x  mô 

tô mà T2 vừ   ấ  trộm r ,  ỏ  iể  số x  86B1-508 03     tr   tấm đ    h  vệ si h 

để  ất  iấu,     T sợ đi r      i  ị phát hiệ      mượ   ủ  T2 một  ái á  s  mi 

     t      m u x  h t m để th    ại  ái á  m  T đ    mặ   T2 điều khiể  x  mô 
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tô mà T vừ   ấ  trộm đượ   khô        iể  số 86 B1-508 03)  h  T đi đế   h   ủ  

Võ Vă  T4  tứ     M), si h  ăm 1987,   khu phố  , thị trấ   , hu ệ   , tỉ h Bì h 

 huậ        ười qu   m   2 qu    iết trư   đâ ) để  á  x  mô tô      h  T. Khi 

đế  đ u đườ   hẻm  ủ   h  T4, thì T2  ả  T xuố   x  đứ     đâ   hờ,      2   t 

x  mô tô đi v    h   ủ  T4  á    hi  ặp T4 thì T2 hỏi “   mu  x  khô  ? để  ại 

2 500 000 đồ  ” T4 trả  ời “mu  v i  iá 2 000 000 đồ  ”, T2 đồ   ý  á  x  mô tô 

này cho T4 v i số tiề  2 000 000 đồ    T2 mu  02 tép m  t    ủ  T4 v i số tiề  

200 000 đồ   để sử     , T4 đư  tiề  mặt 1 800 000      đồ   v  02 tép m  t   

cho T2. T đ    đứ    hờ h i  âu     đi v    h   ủ  T4, thì  ặp T2 và T4 thì T2 

nói cho T  iết vừ   á  x  v i  iá 2 000 000 đồ   v  T đồ   ý v i  iá tr    T2 đư  

tiề   h  T   m thì T đếm tiề   ại  hỉ    1 800 000 đồ         i v i  2     thiếu 

200 000 đồ  ,  2   i đ   ấ  200 000 đồ   mu  m  t      u đ ,   đư  tiề  th m 

cho T2 600.000 đồ  ,     1 200 000 đồ   thì T  iữ, rồi T2 và T đi  ộ r      i 

đườ   để tìm kiếm thu  x  ôm  h  về  ại  h    thô  BL1, xã PRT hu ệ  B. Khi 

 á  x  mô tô    tiề  thì  2 đ       600 000 đồ   v   việ  mu  m  t   sử      v  

tiêu x i  á  hâ  hết;       đ  mu  m  t   v  ti u x i  á  hâ  hết 520 000 đồ  , 

     ại 680 000 đồ      ất  iấu tại  h     u khi phát hiệ  x  mô tô  iể  số 86B1-

508 03  ị mất trộm, N u ễ  Cu  1 đi đế   ô      x   R  trì h  á  sự việ    uá 

trì h tiế  h  h xá  mi h,  ô      x  PRT đ    hi vấ   r   Vă    v  L   h  h  2 

    mời   v  T2 về tr  s  để   m việ     ại đâ  T và T2 đ  kh i  hậ  t     ộ h  h 

vi trộm   p v  ti u th   hiế  x  mô tô  iể  số 86B1-508 03  hư  ội  u    iễ   iế  

v  á    u tr    B t     số: 94-107, 132- 135). 

Công an xã PR  đ   ập  i    ả  tạm  iữ:  ố tiề  680 000 đồ  , 01  hiế  á  

kh á  m u đ  , ph         ự  trái     hữ R    k m u tr    v  01  hiế  mũ  ưỡi 

tr i m u đ  , ph   tr      ký hiệu v   hữ A i  s m u tr         r   Vă  T giao 

 ộp); 01  iể  số 86B1-508.03 (do Lê Thanh T2  i    ộp) v  x  mô tô,  h   hiệu 

H    , số   ại W v  A ph , m u tr    đ    ạ , số má  JA39E1105844,  ố khu   

319X Y245066     Võ Vă   4  i    ộp) v   á   á   hu ể  hồ s  đế     qu   

C    Cô      hu ệ  B để  iải qu ết th   th m qu ề   B t     số: 01- 06) 

* h   kết  uậ  đị h  iá t i sả  số 101 2021 H   -TTHS ngày 23/11/2021 

 ủ  Hội đồ   đị h  iá tr    tố t    hì h sự hu ệ  B kết  uậ : Chiế  x  mô tô  iể  

kiểm s át 86B1-508 03,  h   hiệu H    , số  ại W v  A ph , m u tr    đ    ạ , 

số má  JA39E1105844,  ố khu   319X Y245066,  ị trộm   p v        

27 10 2021 tại x  PRT: 

- N u     iá 18 000 000 đồ    hiế ; số  ượ   01  hiế ;  hất  ượ        ại 

65%; th  h tiề : 01  hiế  x  18 000 000 đồ    hiế  x 65%) = 11 700 000 đồ   

 Mười một triệu  ả  trăm      đồ  )  B t     số 46- 47). 

 uá trì h điều tr ,  r   Vă  T đ   ỏ trố  khỏi đị  phư   , đi đế  th  h phố 

Hồ Ch  Mi h   m thu   C  qu   Cả h sát điều tr   ô      hu ệ  B đ  r  qu ết 

đị h tru     v  qu  đị h tá h v  á    ế       5 10 2022,  r   Vă  T  ị  h    

Cả h sát quả   ý h  h  h  h về trật tự x  hội - Cô      tỉ h Bì h  huậ    t tr    

trườ   hợp tru       uá trì h ph   hồi điều tr  v  á ,  ị      r   Vă  T đ  kh i 
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 hậ  t    h  h vi phạm tội  ủ  mì h  hư  ội  u   v  á    u tr  , ph  hợp v i  ời 

kh i  ủ  đồ   phạm,  hâ   hứ  ,  ũ    hư  ời kh i  ủ   ị hại v  vật  hứ   thu  iữ 

đượ   

 ối v i h  h vi ti u th  t i sả       ười khá  phạm tội m      ủ  L   h  h 

T2,  hữ     ười  i   qu        v i t   , vật  hứ    ủ  v  á  v  ph    â  sự:    

đượ   iải qu ết x    tr    v  á :  i u th  t i sả       ười khá  phạm tội m    , 

th    ả  á  số 82 2022 H         26 7 2022  ủ      á   hâ   â  hu ệ  B, nêu 

tr    v  á      khô   x m xét  iải qu ết  

 ại  ả  Cá  trạ   số 108 C -V   HBB      27 thá   10  ăm 2022  ủ  Việ  

kiểm sát  hâ   â  hu ệ  B tru  tố  ị  á   r   Vă    về tội “Trộm cắp tài sản” 

th   qu  đị h tại kh ả  1  iều 173 Bộ  uật hì h sự  ăm 2015 đượ  sử  đ i,    

su    ăm 2017  

 ại phi   t  , vị  ại  iệ  Việ  kiểm sát  iữ qu ề   ô   tố,  uậ  tội v  tr  h 

 uậ  về h  h vi phạm tội  ủ   ị  á  thực hiệ  đ  đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp 

tài sản” đượ  qu  đị h tại kh ả  1  iều 173 Bộ  uật hì h sự  ăm 2015 đượ  sử  

đ i,    su    ăm 2017   uá trì h điều tr  v  tại phi   t    ị  á  đ  th  h kh   

kh i  á    ề   hị Hội đồ   xét xử áp      kh ả  1  iều 173; điểm i, s khoản 1, 

kh ả  2  iều 51;  iều 38 Bộ  uật hì h sự  ăm 2015 đượ  sử  đ i,    su    ăm 

2017; xử phạt  ị  á   r   Vă   h  h từ 09 (Chín) tháng đến 12 (Mười hai) thá   

t  về tội “Trộm cắp tài sản”. 

Về ph n dân sự: Bị hại không yêu c u bồi thường gì thêm nên Hội đồng xét xử 

không xem xét giải quyết. 

Bị  á   r   Văn T khô   trì h      ời      hữ ,  ị  á   hất tr  v i  ời  uậ  tội 

 ủ   iểm sát vi  , đồ   thời thừ   hậ  t    bộ h  h vi phạm tội, đồ   ý v i qu   

điểm tru  tố  ủ  Việ  kiểm sát  hâ   â  hu ệ  B, xi  Hội đồ   xét xử  h   ị  á  

được giảm nhẹ hình phạt. 

Lời   i s u       ị  á   r   Vă  T trì h    : Bị  á  ă   ă , hối hậ  về h  h 

vi phạm tội của mình, bị cáo hứa không bao giờ vi phạm nữa, bị cáo m    Hội 

đồ   xét xử  h   ị  á  đượ   iảm  hẹ hì h phạt. 

NHẬN Đ NH  ỦA   A  N 

Tr n c  s  nội dun  v   n  c n c  vào c c tài  i u tron     s  v   n       c 

tr n  t n  t i p i n t      i   n    t    n  n   n  n   s u   

        àn  vi   u  t   n  t  t n : Cá  h  h vi,  u ết đị h  ủ  C  qu    ả h 

sát điều tr  Cô      hu ệ  B, Việ  kiểm sát  hâ   â  hu ệ  B,  iểm sát vi   tr    

quá trì h điều tr , tru  tố đ  thự  hiệ  đ    v  đ   đủ về th m qu ề , trì h tự, thủ 

t   th   qu  đị h  ủ  Bộ  uật tố t    hì h sự   uá trì h điều tr  v  tại phi   t  ,  ị 

 á  khô      ý kiế  h ặ  khiếu  ại về h  h vi, trì h tự thủ t   tố t     ũ    hư 

 á  qu ết đị h  ủ  C  qu   tiế  h  h tố t   ,   ười tiế  h  h tố t   . 
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[2] V  hành vi ph m tội của b  cáo: Xét lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên 

tòa phù hợp v i lời khai tại các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ s  v  được th m 

tra tại phi   t  , đủ    s  để kết luận: 

Vào khoả   h   13  iờ 30 phút ngày 27/10/2021 tại thôn BL1, xã PRT, huyện 

B, tỉnh Bình Thuận do Tr   Vă     é    t,    mật lấy trộm chiếc xe mô tô biển số 

86B1-508.03 của Nguyễn Cu T1, trị  iá 11 700 000 đồ      u đ ,    hờ Lê Thanh 

T2 đ m  hiế  x  mô tô      á   h  Võ Vă   3 thu số tiề  2 000 000 đồng. Khi 

bán xe mô tô có tiề ,   đ   hia tiền cho T2 800 000 đồ   v  đ  ti u x i hết, còn lại 

1 200 000 đồng T cất giữ và T đ  ti u x i hết 520 000 đồng, còn lại 680 000 đồng 

thì bị    qu   Cô      thu  iữ được. Chiếc xe mô tô biển số 86B1-508 03 đ  được 

thu hồi, giao trả lại cho bị hại Nguyễn Cu T1 và bị hại không yêu c u bồi thường gì 

thêm. 

H  h vi  é    t,    mật  ấ  trộm t i sả      hiế  x  mô tô  iể  số 86B1-508.03 

trị  iá 11 700 000 đồ     u tr    ủ   r   Vă  T, đ  phạm v   tội: “ rộm   p t i 

sả ”   ội phạm v  hì h phạt đượ  qu  đị h tại kh ả  1,  iều 173 Bộ  uật hì h sự 

 ăm 2015 đượ  sử  đ i    su    ăm 2017  

Xét t  h  hất, mứ  độ h  h vi phạm tội  ủ   ị  á   h  thấ : Bị  á       ười 

   đ   đủ  ă    ự , trá h  hiệm hì h sự, đ  thự  hiệ  h  h vi xâm phạm đế  qu ề  

s  hữu về t i sả   ủ    ười khá ,  â    u  hiểm  h  x  hội     T phải  hịu trá h 

 hiệm hì h sự đối v i t     ộ h  h vi v  hậu quả đ   â  r   

 [3   T n  ti t t n  n n    iảm n   tr c  n i m   n  s : 

- T n  ti t t n  n n  tr c  n i m   n  s : Bị  á  Tr   Vă  T không bị áp 

     tì h tiết tă    ặ   trá h  hiệm hì h sự. 

- T n  ti t  iảm n   tr c  n i m   n  s :  uá trì h điều tr   ũ    hư tại phiên 

tòa bị cáo  r   Vă  T  hư     tiền án, tiền sự, phạm tội l   đ u và thuộ  trường 

hợp ít nghiêm tr ng, thành kh   kh i  á , đâ      hững tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự, qu  định tại điều i, s, khoản 1, khoả  2  iều 51 Bộ luật hình sự  ăm 

2015 được sử  đ i b  su    ăm 2017. 

 [4] T i phiên tòa, Kiểm sát viên giữ quy n công t  giữ n u  n qu n  iểm truy 

t  và    ngh  Hội   ng xét x  áp d ng:  

 p      khoản 1  iều 173; điểm i, s khoản 1, khoản 2  iều 51;  iều 38 Bộ 

luật Hình sự  ăm 2015     được sử  đ i b  su    ăm 2017) 

Xử phạt  ị  á   r   Vă  T mức án từ 09 (Chín) thá   đến 12 (Mười hai) 

tháng tù. 

Về ph n dân sự: Bị hại không yêu c u bồi thường gì thêm nên Hội đồng xét xử 

không xem xét giải quyết. 

Xét đề nghị của Kiểm sát viên, Hội đồng xét xử nhận thấy: Bị cáo  r   Vă  T 

đượ  hư ng tình tiết giảm nhẹ là  hư     tiền án, tiền sự, phạm tội l   đ u và thuộc 
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trường hợp ít nghiêm tr ng, thành kh   kh i  á , đâ      hững tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự, qu  định tại điều i, s khoản 1, khoả  2  iều 51 Bộ luật hình sự 

 ăm 2015 được sử  đ i b  su    ăm 2017 

Xét tính chất, mứ  độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội thấy c n 

phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nhằm trừng trị, giáo d c bị cáo tr  

th  h   ười công dân có ích cho xã hội. 

  [5] V  án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự s  th m th   qu  định của pháp 

luật. 

   c c    tr n, 

      Đ NH  

*          h ả  1  iều 173;  iều 38; điểm i, s kh ả  1, kh ả  2  iều 51  ủ  

Bộ  uật Hì h sự  ăm 2015  sử  đ i,    su    ăm 2017); 

*           Bị  á   r   Vă    phạm tội “ rộm   p t i sả ”. 

*      ạ : Bị  á   r   Vă    09 (Chín) thá   t ,  hời hạ  t  t  h từ      

tạm  i m      05/10/2022. 

* V           p       iều 135 Bộ  uật tố t    hì h sự; điểm   kh ả  1  iều 

23 N hị qu ết số 326 2016  B V H14      30 12 2016  ủ         thườ   v  

 uố  hội về mứ  thu, miễ ,  iảm, thu,  ộp, quả   ý v  sử      á  ph  v   ệ ph      

á   

Buộ   ị  á   r   Vă    phải  hịu 200 000 đồ    H i trăm      đồ  ) á  ph  

hì h sự s  th m  

Tr ờng h p Bản  n    c t i  àn   n t eo qu    nh t i Đi u 2 Lu t thi hành 

án dân s  t   n  ời    c thi hành án dân s   n  ời phải thi hành án dân s  có 

quy n thỏa thu n thi hành án, quy n yêu cầu thi hành án, t  nguy n thi hành án 

ho c b  c ỡng ch  t i  àn   n t eo qu    nh t i c c Đi u 6  Đi u 7  Đi u 7   Đi u 

7b và Đi u 9 Lu t thi hành án dân s ; thời hi u t i  àn   n    c th c hi n theo 

qu    nh t i Đi u 30 của Lu t thi hành án dân s . 

 u ề  khá    á  Bả  á  s  th m  ủ   ị  á     mặt tại phi   t      15      kể 

từ      tu    á        29/11/2022). 

 
 

 ơi nh n:  

-  AND tỉ h Bì h  huậ ; 

- V  ND tỉ h Bì h  huậ ; 

- V  ND hu ệ  B; 

- Cô      hu ệ  B; 

- Nh  tạm  iữ - Công a  hu ệ  B; 

- Bị  á ,   ười th m  i  tố t   ; 

- Chi      HAD  hu ệ  B; 

      HỘI Đ NG            H   

 H    H N -  HỦ   A  HI N   A 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Luat-thi-hanh-an-dan-su-2008-26-2008-QH12-82197.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Luat-thi-hanh-an-dan-su-2008-26-2008-QH12-82197.aspx
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